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Abstract. When renovating, upgrading and enhancing reinforced concrete bridge deck 

surfaces, design consultants often choose an asphalt concrete cover. There are many factors 

affecting the quality of a composite structure in which the upper layer is an asphalt concrete 

cover and the lower layer is a Portland cement concrete such as the quality of the asphalt 

concrete layer (AC) and the between the upper and lower layers. The strength of the adhesion 

layer between the two layers depends on the surface characteristics of the bridge’s concrete 

slab, and the type and proportion of the adhesive material. This article presents experimental 

results of the strength of the adhesion layer between a concrete layer and an ultra-high-

performance concrete (UHPC) layer using the flat shear and tensile test model. Three types of 

adhesion materials, namely Nova bond asphalt emulsion, CRS-1P Polymer emulsion and 

Hyper Primer adhesive were selected for the research. The experimental results allow 

engineers to choose an appropriate type and ratio of adhesives for similar composite 

structures. 

 

Keywords: adhesive, adhesion strength, shear strength, tensile strength, hot asphalt concrete, 

ultra-high-performance concrete. 
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Tóm tắt. Khi cải tạo, nâng cấp, tăng cường bề mặt cầu bê tông cốt thép tư vấn thiết kế thường 

lựa chọn lớp phủ bằng bê tông nhựa. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của kết cấu 

hỗn hợp với lớp trên là bê tông nhựa, lớp dưới là bê tông xi măng như chất lượng lớp bê tông 

nhựa (BTN), cường độ dính bám giữa lớp trên và lớp dưới. Cường độ dính bám giữa hai lớp 

phụ thuộc vào đặc trưng bề mặt lớp bê tông mặt cầu, loại và tỷ lệ vật liệu tưới dính bám. Bài 

báo trình bày kết quả thực nghiệm đánh giá cường độ dính bám giữa lớp BTN với lớp bê tông 

mặt cầu tính năng siêu cao (UHPC) sử dụng mô hình thí nghiệm cắt phẳng và nhổ bật. Có ba 

loại vật liệu dính bám là nhũ tương nhựa đường Novabond, nhũ tương Polymer CRS-1P và 

keo dính bám Hyper Primer được lựa chọn để nghiên cứu. Kết quả thực nghiệm cho phép 

chọn loại và tỷ lệ chất dính bám phù hợp cho kết cấu tổ hợp này.  

Từ khóa: chất dính bám, cường độ dính bám, cường độ chịu cắt, cường độ chịu kéo nhổ, bê 

tông nhựa nóng, bê tông tính năng siêu cao. 

© 2022 Trường Đại học Giao thông vận tải 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Để đảm bảo êm thuận cho các phương tiện chạy trên mặt đường bê tông xi măng 

(BTXM), mặt cầu bê tông cốt thép chúng ta thường lựa chọn lớp phủ bằng bê tông nhựa 
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(BTN). Để đảm bảo cường độ, giảm nguy cơ nứt phản ánh, theo TCN 211-06 chiều dày lớp 

phủ nên từ 14 -18 cm cho đường cao tốc, đường cấp 1, 2 và dày 10-12 cm với đường cấp 3, 

cấp 4 [1,2]. 

Trên mặt cầu bê tông cốt thép do phải hạn chế tĩnh tải, chiều dày lớp phủ được thiết kế 

riêng và thường mỏng hơn trên mặt đường BTXM. Đặc biệt dự án sửa chữa cầu Thăng Long 

năm 2020, giải pháp kỹ thuật chính được lựa chọn là phương án gia cường bản mặt cầu thép 

trực hướng bằng 6cm bê tông tính năng siêu cao (UHPC) có 02 lớp cốt thép và đinh thép kết 

nối từ bản mặt cầu thép với tấm UHPC. Lớp phủ trên lớp UHPC là hỗn hợp BTN polime với 

chiều dày được lựa chọn chỉ 4 cm. 

Chính vì vậy khi lớp phủ càng mỏng yêu cầu về vật liệu càng cao và đặc biệt cường độ 

dính bám giữa hai lớp phải đủ lớn nhằm tăng cường liên kết hai lớp, hình thành kết cấu tổ hợp  

cùng tham gia chịu lực, tăng khả năng chống uốn, mỏi, giảm nguy cơ trượt, xô dồn cho hệ kết 

cấu dưới tác dụng trực tiếp của tải trọng phương tiện và điều kiện môi trường nóng và ẩm. 

Lớp dính bám giữa hai lớp bê tông nhựa những năm gần đây đã được nhiều tác giả trong 

nước quan tâm nghiên cứu [3,4]. 

Trong các công trình nghiên cứu này các tác giả đều lựa chọn chất dính bám là nhũ tương 

như CRS-1, CSS-1, CRS-1P…hàm lượng chất dính bám từ 0,2-0,9 l/m2. Công trình nghiên 

cứu [8] đã đề xuất cường độ chịu cắt tối thiểu và hàm lượng 0,2-0,5 l/m2 cho lớp dính bám 

bằng CRS-1 giữa hai lớp bê tông nhựa. 

Ứng xử chịu cắt của lớp dính bám bằng Epoxy giữa lớp phủ BTN và bản thép đã có định 

hướng nghiên cứu ban đầu trong phòng và được các tác giả trong nước công bố trong công 

trình [5]. 

Hiện tại cường độ dính bám của lớp dính bám giữa BTN với BTXM và đặc biệt với bê 

tông tính năng siêu cao chưa được nghiên cứu, chưa được quy định cụ thể trong các tiêu 

chuẩn Việt Nam.  

Cường độ dính bám giữa lớp BTN với lớp UHPC chủ yếu phụ thuộc vào các yếu tố: loại 

và tỷ lệ vật liệu dính bám, đặc điểm bề mặt lớp UHPC và nhiệt độ thí nghiệm. 

Để đánh giá cường độ dính bám giữa lớp BTN và lớp UHPC có thể sử dụng phương pháp 

phá hủy hoặc không phá hủy. Trong nghiên cứu này lựa chọn thí nghiệm cắt phẳng và nhổ bật 

để đánh giá cường độ dính bám giữa lớp BTN với lớp UHPC ở 25±2℃. [6,7,8]. 

Vật liệu dính bám giữa hai lớp được sử dụng là nhũ tương nhựa đường Novabond, nhũ 

tương nhựa đường Polymer CRS-1P với các tỷ lệ tưới dính bám 0,3; 0,4; 0,5 l/m2 và keo dính 

bám Hyper Primer với các tỷ lệ tưới dính bám 0,3; 0,4; 0,5 kg/m2. [9,10]. 

Nhóm nghiên cứu xây dựng mô hình thí nghiệm trong phòng cho kết cấu tổ hợp lớp dưới 

là 4cm UHPC, lớp trên BTN polymer dày 4 cm, thay đổi loại và tỷ lệ chất dính bám cho lớp 

dính bám giữa hai lớp. 

Từ kết quả thí nghiệm đánh giá cường độ dính bám lựa chọn được chất dính bám phù hợp 

nhất cho hệ kết cấu trên. 
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2. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ DÍNH BÁM GIỮA LỚP 

BÊ TÔNG NHỰA VỚI LỚP UHPC 

2.1. Quy hoạch thực nghiệm 

Xây dựng 3 nhóm mẫu thử nghiệm gồm lớp dưới là UHPC dày 4 cm, lớp trên BTNP 12,5 

dày 4 cm với các điều kiện thay đổi về loại và hàm lượng chất dính bám (Bảng 1). Bề mặt lớp 

UHPC được tạo nhám bằng phương pháp bắn bi. 

Đánh giá cường độ dính bám giữa lớp UHPC với lớp bê tông nhựa thông qua thí nghiệm 

cắt phẳng và thí nghiệm nhổ bật [7,8]. 

Quy hoạch mẫu thí nghiệm cho 3 nhóm kết cấu như Bảng 2-1. 

Bảng 1. Quy hoạch mẫu thí nghiệm. 

Kết cấu 

 

Hàm lượng 

chất dính 

bám 

Điều kiện thí 

nghiệm 

Số mẫu thí nghiệm 

Thí nghiệm cắt 

phẳng 
Thí nghiệm nhổ bật 

KC1 

BTNP 12,5 

+Novabond 

+UHPC 

0,3 l/m2 

TN ở 25  2C 

3 mẫu D150mm 3 mẫu D50mm 

0,4 l/m2 3 mẫu D150mm 3 mẫu D50mm 

0,5 l/m2 3 mẫu D150mm 3 mẫu D50mm 

KC2 

BTNP 12,5 

+CRS-1P +UHPC 

0,3 l/m2 

TN ở 25  2C  

3 mẫu D150mm 3 mẫu D50mm 

0,4 l/m2 3 mẫu D150mm 3 mẫu D50mm 

0,5 l/m2 3 mẫu D150mm 3 mẫu D50mm 

KC3 

BTNP 12,5 

+Hyper Primer 

+UHPC 

0,3 kg/m2 

TN ở 25  2C  

3 mẫu D150mm 3 mẫu D50mm 

0,4 kg/m2 3 mẫu D150mm 3 mẫu D50mm 

0,5 kg/m2 3 mẫu D150mm 3 mẫu D50mm 

 

2.2. Chuẩn bị vật liệu thí nghiệm 

Tấm UHPC: Các tấm UHPC với kích thước 310x250x40mm do công ty Thành Hưng 

đơn vị sản xuất bê tông chuyên nghiệp cung cấp. 

Chất dính bám: Nhũ tương nhựa đường Novabond, nhũ tương CRS-1P, keo Hyper 

Primer [9,10]. 

Bê tông nhựa polymer 12,5 được lựa chọn, thiết kế theo chỉ dẫn TCVN 8820:2011, 

22TCN 356: 2006 và 858/QĐ-BGTVT [2,11,12]. 

Chỉ tiêu cơ bản của hỗn hợp BTNP 12,5 và của chất dính bám như bảng 2 
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Bảng 2. Cấp phối hỗn hợp và các đặc trưng cơ bản của BTNP 12.5 và chất dính bám. 

Hỗn hợp BTNP 12.5 Giá trị kết quả Yêu cầu kĩ thuật 

Thành phần cấp phối  Lượng lọt sàng (%) Lượng lọt sàng (%) 

19 100 100-100 

12,5 86,17 74-90 

9,5 68,49 60-80 

4,75 43,76 34-62 

2,36 26,00 20-48 

1,18 18,32 13-36 

0,6 13,53 9-26 

0,3 9,46 7-18 

0,15 8,11 5-14 

0,075 5,77 4-8 

Loại bitum PMB – III  

Hàm lượng bitum, % 4,9 - 

Độ rỗng dư, % 4,75 3÷6 

Độ ổn định Marshall, kN 14,00 Min 12,0 

Độ dẻo Marshall, mm  4,94 3÷6 

Độ rỗng cốt liệu, % 15,38 Min 14 

Độ rỗng lấp đầy nhựa, % 69,15 65÷75 

Độ ổn định còn lại của BTN, % 92,16 Min 85 

Các chỉ tiêu kỹ thuật của nhũ tương Novabond    

Thí nghiệm trên mẫu nhũ tương polymer   

Độ nhớt Saybolt Furol ở 50oC (s) 30 20 ÷ 125 

Độ ổn định lưu trữ, 24 giờ (%) 0,63 ≤ 1,0 

Lượng hạt quá cỡ (thí nghiệm sàng) (%) 0,01 ≤ 0,10 

Điện tích hạt Dương - 

Độ khử nhũ  

(35ml, 0,8% dioctyl sodium sulfosuccinate) (%) 
49,26 ≥ 40 

Hàm lượng dầu (%) 1,37 ≤ 2,0 

Độ dính bám với đá nhựa tại hiện trường Khá - 

Thí nghiệm trên mẫu nhựa đường thu được từ thử 

nghiệm bay hơi  
 

 

Hàm lượng nhựa (xác định theo phương pháp chưng 

cất) (%) 
67,17 ≥ 63 

Độ kim lún ở 25oC, 5 giây, (0,1mm) 76 60 ÷ 120 

Điểm hóa mềm (oC) 54,6 ≥ 50 

Lượng hòa tan trong Trichloroethylene (%) 99,73 ≥ 97,5 



Transport and Communications Science Journal, Vol 73, Issue 5 (06/2022), 574-587 

579 

1-Độ đàn hồi ở 25oC với mẫu kéo dài 20cm 67,0 - 

Các chỉ tiêu kỹ thuật của nhũ tương Polymer CRS-

1P  
 

 

Thí nghiệm trên mẫu nhũ tương polymer   

Độ nhớt Saybolt Furol ở 50oC (s) 28 20 ÷ 100 

Độ ổn định lưu trữ, 24 giờ (%) 0,39 ≤ 1,0 

Lượng hạt quá cỡ (thí nghiệm sàng) 0,04 ≤ 0,10 

Điện tích hạt Dương Dương 

Độ khử nhũ (35ml, 0,8% dioctyl sodium 

sulfosuccinate) (%) 
47,26 ≥ 40 

Hàm lượng dầu (%) 1,71 ≤ 3,0 

Độ dính bám với đá nhựa tại hiện trường Khá Khá 

Thí nghiệm trên mẫu nhựa đường thu được từ thử 

nghiệm bay hơi  
 

 

Hàm lượng nhựa (xác định theo phương pháp chưng 

cất) 
66,57 ≥ 60 

Độ kim lún ở 25oC, 5 giây, (0,1mm) 73 60 ÷ 120 

Điểm hóa mềm (oC) 51,5 ≥ 50 

Lượng hòa tan trong Trichloroethylene (%) 99,78 ≥ 97,5 

Độ đàn hồi ở 25oC với mẫu kéo dài 20cm (%) 55,0 - 

Các chỉ tiêu kỹ thuật của keo dính bám Hyper Primer   

Độ nhớt ở 25 ℃, [mPa・s] 2500 1,000 - 5,000 

Trọng lượng tương đương [g/eq] C 170 - 200 

Tỷ trọng ở 25 ℃ [g/cm3] 1,231 1,10 - 1,30 

Điểm chớp cháy, Cốc hở [℃] 145 Min. 130 

Đặc điểm nhận dạng 
Chất lỏng màu vàng 

nhạt 

Chất lỏng màu vàng 

nhạt 

Chất làm cứng loại AMINE   

Độ nhớt ở 25 ℃ 867,3 500 - 1100 

Giá trị Amine   156,2 130 - 170 

Tỷ trọng ở 25 ℃  0,873 0,80 - 1,00 

Điểm chớp cháy, Cốc hở 150,5 Min. 145 

Đặc điểm nhận dạng Chất lỏng màu quế 

nhẹ 

Chất lỏng màu quế 

nhẹ 

HYPER-PRIMER Sau khi làm cứng [Bảo dưỡng: 4 ngày ở 60 ℃] 

Thành phần; Keo chính/Chất làm cứng  50/50 (weight) 

Cường độ chịu kéo ở 23 ℃ 1,56 Min. 1,0 

Độ giãn dài ở 23 ℃  132,6 Min. 100 

Cường độ liên kết (Iron/iron, 23℃)  2,65 Min. 2,0 
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Kết quả thí nghiệm kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật của BTNP 12,5, nhũ tương Novabond, 

nhũ tương CRS-1P, keo dính bám Hyper Primer đều thoả mãn theo yêu cầu kĩ thuật hiện hành 

(theo TCVN 8819:2011, TCVN 8816:2011, 22TCN 319:2004 và Quyết định 858/QĐ-

BGTVT). 

2.3. Chế bị mẫu thí nghiệm 

Mỗi kết cấu ứng với 1 hàm lượng chất dính bám được chế bị lần lượt theo các bước sau 

Bước 1: Tạo nhám bằng phương pháp bắn bi bề mặt trên tấm UHPC (Hình 2-1) 

Bước 2: Quét chất dính bám (CDB) theo hàm lượng tính toán (Hình 2-2) thời gian chờ 

24h sau đó làm bước 3 

Bước 3: Chuẩn bị hỗn hợp BTNP 12,5 

Bước 4: Đổ hỗn hợp BTNP 12,5 lên trên và đầm mẫu trên thiết bị đầm lăn (Hình 2-3). 

 

Hình 2.1: Tấm UHPC sau bắn bi. 

 

Hình 2-2: Mẫu UHPC sau khi quét CDB. 

 

Hình 2.3: Thiết bị đầm chế tạo mẫu. 

 

Hình 2.4: Mẫu sau khi đầm. 

Mẫu sau khi đầm xong (Hình 2-4) được bảo dưỡng ở điều kiện nhiệt độ phòng thí nghiệm 

48 giờ. 

Bước 5: Khoan mẫu hai lớp có đường kính 150mm và 50mm (Hình 2.5), sau đó vệ sinh 

mẫu và bảo dưỡng ở 25±2℃ trong 6 giờ 
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Bước 6: Tiến hành thí nghiệm cắt phẳng theo tiêu chuẩn AASHTO TP114-18 [7] (Hình 

2.6) 

Bước 7: Thí nghiệm nhổ bật theo tiêu chuẩn ASTM C1583-13 [8] (Hình 2-7) 

 

Hình 2.5. Khoan mẫu hai lớp BTN và UHPC. 

 

Hình 2.6. Thí nghiệm cắt phẳng. 

 

Hình 2.7. Thí nghiệm nhổ bật. 

2.4. Kết quả thí nghiệm và phân tích đánh giá 

Kết quả thí nghiệm cắt phẳng theo tiêu chuẩn AASHTO TP114-18 (Bảng 2-3), Hình 2-8 
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Bảng 2-3. Kết quả thí nghiệm cắt phẳng theo tiêu chuẩn AASHTO TP114-18. 

Kết cấu 

Hàm 

lượng 

dính bám 

Số 

mẫu 

Thí nghiệm cắt phẳng 

Đường kính (mm) Kết quả 

D1 D2 
Trung 

bình 

Lực phá 

hoại  

(N) 

Cường 

độ chịu 

cắt ISS 

(MPa) 

KC1 

BTNP 12,5 

+Novabond 

+UHPC 

0,3 l/m2 

1 148,8 148,9 148,85 1295,8 0,0745 

2 149,1 149,0 149,05 1178,7 0,0676 

3 149,1 149,0 149,05 850,6 0,0487 

Trung bình 0,0636 

0,4 l/m2 

1 149,2 149,2 149,2 1319,3 0,0755 

2 149,2 149,2 149,2 1100,6 0,0630 

3 149,3 149,4 149,35 1022,5 0,0584 

Trung bình 0,0656 

0,5 l/m2 

1 149,2 149,2 149,2 1194,3 0,0683 

2 148,9 149,0 148,95 1374 0,0789 

3 149,1 149,0 149,05 1420,9 0,0814 

Trung bình 0,0762 

KC2 

BTNP 12,5 

+CRS-1P 

+UHPC 

0,3 l/m2 

1 149,20 149,80 149,50 2156,1 0,1228 

2 150,20 150,40 150,30 2486,4 0,1401 

3 149,80 149,60 149,70 2539,3 0,1443 

Trung bình 0,1357 

0,4 l/m2 

1 150,00 150,20 150,10 2267,0 0,1281 

2 149,40 149,20 149,30 2446,7 0,1398 

3 149,80 149,80 149,80 2544,6 0,1444 

Trung bình 0,1374 

0,5 l/m2 

1 149,60 150,20 149,90 2716,7 0,1539 

2 148,60 149,20 148,90 2549,9 0,1464 

3 149,50 149,60 149,55 2129,7 0,1212 

Trung bình 0,1405 

KC3 

BTNP 12,5 

+Hyper Primer 

+UHPC 

0,3 kg/m2 

1 149,90 149,80 149,85 13001,5 0,7372 

2 150,20 150,30 150,25 11520,2 0,6497 

3 150,30 150,30 150,30 12313,6 0,6940 

Trung bình 0,6937 
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Kết cấu 

Hàm 

lượng 

dính bám 

Số 

mẫu 

Thí nghiệm cắt phẳng 

Đường kính (mm) Kết quả 

D1 D2 
Trung 

bình 

Lực phá 

hoại  

(N) 

Cường 

độ chịu 

cắt ISS 

(MPa) 

0,4 kg/m2 

1 149,90 150,30 150,10 15573,3 0,8801 

2 149,90 149,90 149,90 13787,6 0,7813 

3 149,70 150,00 149,85 16197,1 0,9184 

Trung bình 0,8599 

0,5 kg/m2 

1 150,20 150,40 150,30 13974,5 0,7876 

2 150,20 150,50 150,35 14324,7 0,8068 

3 150,00 150,60 150,30 14129,3 0,7964 

Trung bình 0,7969 

 

Loại kết cấu

Hàm lượng dính bám

KC3KC2KC1

0,50,40,30,50,40,30,50,40,3

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

C
ư
ờ

n
g

 đ
ộ

 c
h
ịu

 c
ắt

 (
M

p
a)

0,7969

0,8599

0,6937

0,14050,13740,1357

0,07620,06560,0636

KC1: BTNP12.5+Novabond+UHPC

KC2: BTNP12.5+CRS-1P +UHPC

KC3: BTNP12.5+Hyper primer+UHPC

 

Hình 2-8. Quan hệ cường độ chịu cắt ISS với hàm lượng CDB của các kết cấu. 

Kết quả thí nghiệm nhổ bật theo tiêu chuẩn ASTM C1583-13 (Bảng 2-4), Hình 2-9 
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Bảng 2-4. Kết quả thí nghiệm nhổ bật ở 25±2ºC. 

Kết cấu 

Hàm 

lượng 

dính bám 

Số 

mẫu 

Thí nghiệm nhổ bật 

Đường kính (mm) Kết quả 

D1 D2 
Trung 

bình 

Lực phá 

hoại 

 (N) 

Cường 

độ chịu 

kéo nhổ 

(MPa) 

KC1 

BTNP 12,5 

+Novabond 

+UHPC 

0,3 l/m2 

1 48,32 48,72 48,52 1126 0,6090 

2 48,32 48,42 48,37 805 0,4381 

3 48,14 48,40 48,27 884 0,4831 

Trung bình 0,5100 

0,4 l/m2 

1 48,46 48,58 48,52 622 0,3364 

2 48,26 48,26 48,26 688 0,3761 

3 48,54 48,34 48,44 828 0,4493 

Trung bình 0,3873 

0,5 l/m2 

1 48,34 48,28 48,31 622 0,3393 

2 48,62 48,46 48,54 713 0,3853 

3 48,42 48,50 48,46 842 0,4565 

Trung bình 0,3937 

KC2 

BTNP 12,5 

+CRS-1P 

+UHPC 

0,3 l/m2 

1 48,80 48,50 48,65 1162,0 0,6251 

2 47,80 48,00 47,90 846,0 0,4695 

3 48,20 48,40 48,30 824,0 0,4497 

Trung bình 0,5148 

0,4 l/m2 

1 48,20 48,20 48,20 1421,0 0,7788 

2 48,00 48,10 48,05 1102,0 0,6077 

3 48,10 48,00 48,05 1376,0 0,7588 

Trung bình 0,7151 

0,5 l/m2 

1 48,20 48,60 48,40 1051,0 0,5712 

2 48,00 48,10 48,05 990,0 0,5460 

3 48,00 48,10 48,05 1414,0 0,7798 

Trung bình 0,6323 

KC3 

BTNP 12,5 

+Hyper 

Primer 

0,3 kg/m2 

1 47,80 48,00 47,90 2830,0 1,5705 

2 47,50 48,00 47,75 3007,0 1,6792 

3 47,60 47,80 47,70 2570,0 1,4382 

Trung bình 1,5626 
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Kết cấu 

Hàm 

lượng 

dính bám 

Số 

mẫu 

Thí nghiệm nhổ bật 

Đường kính (mm) Kết quả 

D1 D2 
Trung 

bình 

Lực phá 

hoại 

 (N) 

Cường 

độ chịu 

kéo nhổ 

(MPa) 

+UHPC 

0,4 kg/m2 

1 48,30 48,00 48,15 3328,0 1,8277 

2 48,10 47,90 48,00 3044,0 1,6822 

3 48,00 48,20 48,10 2821,0 1,5525 

Trung bình 1,6874 

0,5 kg/m2 

1 48,20 48,50 48,35 2815,0 1,5332 

2 48,30 48,50 48,40 2757,0 1,4985 

3 48,20 48,60 48,40 2892,0 1,5719 

Trung bình 1,5345 

 

Loại kết cấu

Hàm lượng dính bám

KC3KC2KC1

0,50,40,30,50,40,30,50,40,3

1,8

1,7

1,6

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

C
ư
ờ

n
g

 đ
ộ

 c
h
ịu

 k
é
o

 n
h
ổ

 (
M

p
a) 1,5345

1,6874

1,5626

0,6323

0,7151

0,5148

0,39370,3873

0,51

KC1: BTNP12.5+Novabond+UHPC

 KC2: BTNP12.5+CRS-1P +UHPC

KC3: BTNP12.5+Hyper primer+UHPC

 

Hình 2-9. Quan hệ cường độ chịu kéo nhổ với hàm lượng CDB của các kết cấu. 

• Đánh giá chung: Kết quả phân tích thống kê cho thấy, với số lượng kết quả thí nghiệm 

cho một tổ mẫu đều đảm bảo độ chụm khoảng tin cậy 95%. 

Khi thay đổi loại và hàm lượng CDB kết quả thực nghiệm với từng kết cấu như sau: 
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• Kết cấu 1: Sử dụng CDB là Novabond: Cường độ chịu cắt ISS tăng tỉ lệ thuận với hàm 

lượng tưới dính bám và tăng cao rõ rệt ở tỉ lệ tưới 0,5 l/m2. Còn cường độ chịu kéo 

nhổ thấp nhất khi tỷ lệ CDB là 0,4 l/m2 và tăng nhẹ khi tỉ lệ tưới tăng lên 0,5 l/m2. 

• Kết cấu 2: Với CDB CRS-1P: Cường độ chịu cắt ISS cũng tăng theo hàm lượng CDB. 

Cường độ chịu kéo nhổ đạt cực đại khi tỉ lệ CDB là 0,4 l/m2. 

• Kết cấu 3: Sử dụng CDB là Hyper Primer: Cường độ chịu cắt ISS và cường độ chịu 

kéo nhổ đều đạt cực đại ở tỷ lệ CDB là 0,4 kg/m2. 

Nếu chọn tỷ lệ CDB ở mức 0,4 l/m2 và 0,4 kg/m2 (với Hyper Primer) để so sánh khi thay 

đổi CDB kết quả nghiên cứu cho thấy: 

• Về cường độ chịu cắt ISS: keo dính bám Hyper Primer với hàm lượng 0,4 kg/m2 đạt 

cường độ chịu cắt ISS lớn nhất là 0,8599 MPa lớn hơn 13,1 lần so với nhũ tương 

Novabond và lớn hơn 6,25 lần so với nhũ tương CRS-1P hàm lượng 0,4 l/m2. 

• Về cường độ chịu kéo nhổ: keo dính bám Hyper Primer với hàm lượng 0,4 kg/m2 đạt 

cường độ chịu kéo nhổ lớn nhất là 1,6874 MPa, lớn hơn 4,35 lần so với nhũ tương 

Novabond và lớn hơn 2,35 lần so với nhũ tương CRS-1P hàm lượng 0,4 l/m2. 

Như vậy khi sử dụng CDB là keo Hyper Primer hàm lượng 0,4 kg/m2 cho kết quả cường 

độ chịu cắt ISS và cường độ chịu kéo nhổ lớn nhất. 

3. KẾT LUẬN 

Với kết quả thực nghiệm trong phòng nhằm lựa chọn loại và hàm lượng CDB phù hợp 

cho lớp dính bám giữa lớp BTN với lớp bê tông tính năng siêu cao (UHPC), nghiên cứu này 

có một số kết luận sau: 

1. Trong 3 loại CDB được sử dụng là Novabond, nhũ tương polime CRS-1P, và Hyper 

Primer, kết quả thí nghiệm cho thấy chất dính bám Hyper Primer có cường độ chịu cắt 

ISS và chịu kéo nhổ cao nhất. 

2. Kiến nghị lựa chọn lớp vật liệu dính bám tốt nhất giữa lớp BTN và lớp UHPC là keo 

dính bám Hyper Primer. 

3. Kiến nghị hàm lượng chất dính bám phù hợp giữa hai lớp là 0,4 kg/m2. 

Hiện tại chúng ta chưa có quy định kỹ thuật định lượng cho lớp dính bám này, với kết 

quả nghiên cứu trên hy vọng giúp cho tư vấn thiết kế và nhà quản lý có định hướng tốt khi lựa 

chọn lớp dính bám cho mặt cầu bê tông cốt thép, mặt đường BTXM có sử dụng lớp phủ BTN 

khi cải tạo nâng cấp đường. 

Kết quả nghiên cứu này đã kiến nghị và được ứng dụng khi sửa chữa mặt cầu Thăng 

Long, hiện tại bề mặt cầu sau hơn 1 năm sửa chữa vẫn ổn định và đủ khả năng chịu lực. 

Để xây dựng yêu cầu kỹ thuật cho lớp dính bám này rất cần những thử nghiệm tiếp theo 

khi thay đổi loại BTN, chiều dày lớp phủ, loại bê tông xi măng lớp dưới và yêu cầu tạo nhám 

bề mặt lớp BTXM trước khi phủ BTN. 
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